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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học về:
*Phân môn Địa lý:
	Chủ đề 1. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Chủ đề 2. Vùng Tây Nguyên.
Chủ đề 3. Vùng Đông Nam Bộ.
Chủ đề 4. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
	- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.
- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng.
- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng.
- Vùng kinh tế trọng điểm của bốn vùng kinh tế.


*Phân môn Lịch sử:
- Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991.
- Trật tự thế giới mới từ năm 1991 đến nay. Liên Bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay.
- Châu Á từ năm 1991 đến nay.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Trắc nghiệm
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Học sinh chọn phương án trả lời 
đúng nhất.
Dạng 2: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai.
2. Câu hỏi tự luận
C. BÀI TẬP
DẠNG 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Học sinh chọn phương án trả lời 
đúng nhất.
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: 
Câu 1. Duyên hải Nam Trung Bộ giáp với quốc gia nào ở phía Tây?
A. Campuchia.                      B. Lào.                   C. Thái Lan.                D. Myanmar.
Câu 2. Ngành kinh tế nào là thế mạnh của Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Công nghiệp chế tạo.        B. Du lịch.             C. Nông nghiệp.          D. Lâm nghiệp.
Câu 3. Đặc điểm khí hậu của Duyên hải Nam Trung Bộ là gì?
A. Ôn đới.         B. Nhiệt đới gió mùa.            C. Cận xích đạo gió mùa.         D. Hàn đới.
Câu 4. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lần lượt thuộc các tỉnh, thành phố nào của nước ta?
A. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.	
B. Tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.
C. Tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng.	
D. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.
Câu 5. Đặc điểm nào là hạn chế của địa hình Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Đất đai phì nhiêu.                                         B. Địa hình chia cắt mạnh.
C. Khí hậu ôn hòa.                                            D. Có nhiều sông dài.
Câu 6. Thế mạnh nổi bật về điều kiện tự nhiên của vùng Tây Nguyên là gì?
A. Đất đai màu mỡ, khí hậu ôn đới.              B. Đất đỏ bazan, khí hậu nhiệt đới gió mùa.
C. Đất cát, khí hậu khô hạn.                          D. Đất phù sa, khí hậu hải đảo.
Câu 7. Khó khăn lớn nhất về khí hậu đối với sản xuất và đời sống ở Tây Nguyên là
A. nắng nóng, mưa nhiều làm đất bị xói mòn.  
B. mùa mưa thường xuyên xảy ra lũ nhiều nơi.
C. mùa khô kéo dài, thiếu nước nghiêm trọng.   
D. sương muối, giá rét kéo dài vào mùa đông.

Câu 8. Về mật độ dân số, Tây Nguyên hiện là vùng 
A. cao hơn trung bình cả nước.                        B. cao hơn vùng Bắc Trung Bộ.
C. cao nhất so với các vùng.                             D. thấp nhất so với các vùng.
Câu 9. Đặc điểm văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên có gì đặc trưng?
A. Lễ hội truyền thống phong phú, cư trú gần gũi với thiên nhiên.
B. Nghệ thuật múa rối nước, văn hóa làng xã.
C. Nghệ thuật thêu dệt tinh xảo, cư trú theo kiểu du mục.
D. Lễ hội hoành tráng, nghệ thuật tạo hình gốm sứ.
Câu 10. Ngành kinh tế nào là thế mạnh chính của vùng Tây Nguyên?
A. Công nghiệp nặng.                                                                 B. Du lịch sinh thái.
C. Nông nghiệp, đặc biệt là trồng cà phê, cao su.                      D. Ngành thủy sản.
Câu 11. Điều kiện khí hậu nào giúp vùng Đông Nam Bộ phát triển nông nghiệp mạnh mẽ?
A. Khí hậu ôn đới với mùa đông lạnh.
B. Khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa và mùa khô rõ rệt.
C. Khí hậu khô hạn và nắng nóng quanh năm.
D. Khí hậu núi cao và mát mẻ.
Câu 12. Tình trạng đô thị hóa ở vùng Đông Nam Bộ có ảnh hưởng gì đến môi trường?
A. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
B. Tăng cường diện tích cây xanh.
C. Tạo ra nhiều vấn đề ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông.
D. Cải thiện chất lượng không khí.
Câu 13. Ngành công nghiệp nào có xu hướng phát triển mạnh mẽ tại Đông Nam Bộ?
A. Công nghiệp chế biến thực phẩm.                    B. Công nghiệp khai thác khoáng sản.
C. Công nghiệp chế tạo máy.                                D. Công nghiệp dầu khí.
Câu 14. Điều nào không phải là thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của vùng Đông Nam Bộ?
A. Đất phù sa màu mỡ.                                          B. Nguồn nước dồi dào.
C. Khoáng sản phong phú.                                     D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Câu 15. Dân cư tại vùng Đông Nam Bộ chủ yếu tập trung ở đâu?
A. Các khu vực nông thôn.                                     B. Các khu đô thị và thành phố.
C. Các vùng núi.                                                     D. Các đảo và vùng ven biển.
Câu 16. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm những tỉnh, thành phố nào?
A. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh.
B. Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định.
C. Thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam.
D. Thành phố Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang.
Câu 17. Một trong những thách thức lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là gì?
A. Thiếu nguồn tài nguyên khoáng sản.      
B. Ô nhiễm môi trường và tắc nghẽn giao thông.
C. Thiếu lao động có trình độ.
D. Khí hậu không thuận lợi cho sản xuất.
Cho bảng số liệu:
Sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản (theo giá so sánh 2010) của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, năm 2014 (Sử dụng cho câu 18, 19, 20)
	Tiêu chí
Vùng
	Sản lượng (nghìn tấn)
	Giá trị sản xuất (tỷ đồng)

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3619,5
	128343,0

	Cả nước
	6332,6
	217432,7


Câu 18. Để biểu hiện cơ cấu sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước thích hợp nhất là biểu đồ
A. tròn.                   B. cột.                    C. miền.                    D. kết hợp.

[bookmark: _GoBack]Câu 19. Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2010?
A. Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 59% cả nước.
B. Giá trị sản xuất thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
C. Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
D. Giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước.
Câu 20. Nhận xét nào sau đây đúng về  giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2010?
A.  Giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 59% cả nước.
B. Giá trị sản xuất thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
C. Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
D. Giá trị sản xuất thủy Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước.
* PHÂN MÔN LỊCH SỬ:
Câu 1. Thách thức lớn nhất mà Việt Nam sẽ gặp phải khi mở cửa, hội nhập với thế giới?
A. Đánh mất bản sắc dân tộc.                    B. Nguy cơ tụt hậu.
C. Vi phạm chủ quyền quốc gia dân tộc.    D. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các nước mới.
Câu 2. Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước vào thời gian nào?
A. Tháng 5/1975.           B. Tháng 9/1975.        C. Tháng 7/1976.                     D. Tháng 12/1976.
Câu 3. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.
B. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
C. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.
D. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.
Câu 4. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định tên nước là
A. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.                             B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
C. Việt Nam Cộng hòa.                                            D. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.
Câu 5. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã
A. đề ra chủ trương giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
B. đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
C. đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
D. đề ra kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế - xã hội.
Câu 6. Từ sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991, em có nhận thức gì về công cuộc cải tổ đất nước ở Liên Xô?
A. Cải tổ đất nước là sai lầm lớn, đưa đất Liên Xô lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện.
B. Cải tổ đất nước ở Liên Xô tại thời điểm đó là hoàn toàn không phù hợp, không cần thiết.
C. Cải tổ là một tất yếu, nhưng trong quá trình thực hiện, Liên Xô liên tục mắc phải sai lầm nên đã đẩy nhanh quá trình sụp đổ của chủ nghĩa xã hội.
D. Mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có quá nhiều thiếu sót, sai lầm nên dù công cuộc cải tổ được xúc tiến tích cực vẫn không thể cứu vãn được tình hình.
Câu 7. Người được bầu làm Tổng thống Nga năm 2000 là ai?
A. M. Goócbachốp.       B. B. Enxin.          C. D Medvedev.             D. V. Putin.
Câu 8. Nét nổi bật trong đối nội ở Liên bang Nga giai đoạn 1991 – 2000 là:
A. xung đột lãnh thổ với láng giềng.                       B. sự tranh chấp giữa các tôn giáo.
C. sự tranh chấp giữa các đảng phái.                       D. chủ nghĩa khủng bố hoạt động mạnh.
Câu 9. Trong những năm cuối của thế kỉ XX, dưới thời Tổng thống nào, nước Nga đứng trước thách thức lớn về tình trạng không ổn định do tranh chấp giữa các đảng phái?
A. V.Putin.           B. B. Enxin.                   C. D. Medvedev.           D. V. Vorotnikov.
Câu 10. Vì sao sau khi trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ, Mỹ không thể thiết lập trật tự thế giới một cực?
A. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố.
B. Hệ thống thuộc địa kiểu mới của Mỹ bị sụp đổ.
C. Sự vươn lên mạnh mẽ của các cường quốc.
D. Bị Nhật Bản vượt qua trong lĩnh vực tài chính.
Câu 11. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình kinh tế Liên bang Nga giai đoạn 1990 – 1995?
A. Tăng trưởng âm.                                                          B. Tăng trưởng nhanh chóng.
C. Phát triển xen kẽ khủng hoảng.                                   D. Tăng trưởng chậm.
Câu 12. Một trong những đường lối đối ngoại của Liên bang Nga trong thập niên 90 của thế kỉ XX là:
A. đối đầu quyết liệt với Mĩ.
B. vươn lên nắm quyền chi phối thế giới.
C. cố gắng duy trì địa vị của một cường quốc xã hội chủ nghĩa.
D. khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.
Câu 13. Bản Hiến pháp đầu tiên của Liên bang Nga được ban hành vào năm nào?
A. Năm 1991.           B. Năm 1992.          C. Năm 1993.               D. Năm 2000.
Câu 14. Sau khi trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991), chính sách đối ngoại của Mĩ là gì?
A. Thiết lập trật tự thế giới “đơn cực“ do Mĩ là siêu cường duy nhất lãnh đạo
B. Từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới, chuyển sang chiến lược chống khủng bố
C. Tiếp tục thực hiện chính sách ngăn chặn, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới
D. Ủng hộ trật tự đa cực, nhiều trung tâm đang hình thành trên thế giới
Câu 15. Ở thập kỉ 90 của thế kỉ XX, Mĩ đã triển khai chiến lược gì trong chính sách đối ngoại của mình?
A. Ngăn đe thực tế.                            B. Cam kết và mở rộng.
C. Phản ứng linh hoạt.                       D. Trả đũa ồ ạt.
Câu 16. Các quốc gia/ vùng lãnh thổ nào sau đây không nằm ở khu vực Đông Bắc Á?
A. Hồng Công, Đài Loan.                  B. Triều Tiên, Hàn Quốc.
C. Thái Lan, Ấn Độ.                          D. Nhật Bản, Trung Quốc.
Câu 17. Ba “con rồng” kinh tế của khu vực Đông Bắc Á là:
A. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.                          B. Hàn Quốc, Hồng Công, Singapo.
C. Trung Quốc, Hồng Công, Nhật Bản.                       D. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.
Câu 18. Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương:
A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.                       B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.    D. Lấy phát triển văn hoá làm trọng tâm.
Câu 19. Ý nào không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?
A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
C. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
D. Chung sống hòa bình với sự nhất trí của 5 nước sáng lập ASEAN.
Câu 20. Hiện nay ASEAN có bao nhiêu thành viên?
A. 5 thành viên.          B. 7 thành viên.           C. 9 thành viên.           D. 10 thành viên.
DẠNG 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI: Chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) cho các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Cho thông tin sau, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng kinh tế ở nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu như: lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, triều cường, nước biển dâng, sạt lở bờ sông, sạt lở các khu vực ven biển và các rủi ro khác liên quan đến biến đổi khí hậu.
a) Đồng bằng sông Cửu Long có ba mặt giáp biển, địa hình thấp nhất nước ta, có nhiều cửa sông đổ ra biển.
b) Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong vùng, sử dụng các loại cây trồng, vật nuôi thích ứng với hạn hán, chịu được ngập và xâm nhập mặn là giải pháp chủ yếu để giảm thiểu tác nhân gây ra biển đổi khí hậu.
c) Giải pháp góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu của vùng là đẩy mạnh trồng rừng, chủ động hội nhập quốc tế, trao đổi thông tin, huy động các nguồn lực để giảm thiểu phát thải nhà kính.
d) Một trong những mục tiêu để phát triển kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu của vùng là phát triển các mô hình sinh kế thông minh, nâng cao hiểu biết của người dân, thay đổi tập quán sản xuất.
Câu 2. Cho bảng số liệu: 
Sản lượng thủy sản khai thác vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, giai đoạn 2018-2021
                                                                                (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021

	Sản lượng thuỷ sản khai thác
	1072
	1117
	1114
	  1170

	Trong đó: Sản lượng khai thác cá biển
	     883,7
	     921,2
	     940,3
	1057,3


                                                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)
	Nội dung
	Lựa chọn Đ/S

	a) Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng liên tục. 
	

	b) Sản lượng cá biển khai thác tăng. 
	

	c) Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động khai thác cá biển phát triển do đường bờ biển dài, có các ngư trường lớn. 
	

	d) Giải pháp chủ yếu tăng sản lượng khai thác hải sản là đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, đầu tư phương tiện tàu thuyền. 
	


Câu 3. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về tình hình kinh tế và xã hội của Nhật Bản từ năm 1991 đến nay có những đặc điểm:
a) Nhật Bản vẫn là một trong những trung tâm kinh tế-tài chính lớn của thế giới.
b) Vị thế nền kinh tế lớn thứ hai thế giới của Nhật Bản bị Trung Quốc vượt qua vào năm 2010.
c) Nhật Bản đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng trì trệ kinh tế từ năm 1991.
d) Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản ở mức thấp so với thế giới.
Câu 4. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về bối cảnh lịch sử đưa đến xu hướng mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX:
a) Chiến tranh lạnh đã kết thúc.                     b) Vấn đề Cam-pu-chia đã được giải quyết.
c) Chống lại sự hình thành trật tự đa cực.      d) Tình hình chính trị khu vực ngày càng phức tạp.
2. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1. Phân tích vai trò của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Tây Nguyên trong việc kết nối các nước Đông Nam Á lục địa.
Câu 2. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy phân tích ý nghĩa về việc tăng cường kết nối liên vùng đối với sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ.
Câu 3. Đề xuất một số giải pháp để phòng chống hạn hán và sa mạc hóa ở duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 4. Tại sao Liên Xô tan rã đã làm thay đổi trật tự thế giới?
Câu 5. Sau khi giải phóng miền Nam, vì sao nước ta cần phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?
                                                     
                                                                                                Ngày 25 tháng 02 năm 2025
	BGH duyệt



Kiều Thị Tâm
	Tổ (nhóm) chuyên môn
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